
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Ngành Sư phạm tiếng Anh 

&  

Ngành Ngôn ngữ Anh 
 

THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO 

 



CDIO 

Conceive  
(Hình thành ý tưởng) 

Design  
(Thiết kế) 

Implement  
(Triển khai) 

Operate  
(Vận hành) 

CDIE/ CDID 

Conceive  
(Hình thành ý tưởng) 

Design  
(Thiết kế) 

Implement  
(Triển khai) 

Evaluation/ Development 
(Đánh giá)/ (Phát triển) 



CDIO/ CDIE/ CDID đưa ra bộ chuẩn đầu ra tổng 
quát gồm 4 nhóm có thể áp dụng cho lĩnh vực giáo 
dục và đạo tạo thuộc các ngành kỹ thuật và phi kỹ 
thuật, gồm: 
1.Kiến thức và phương pháp suy luận,  
2. Các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng và thái độ cá 
nhân,  
3. Các kỹ năng giao tiếp: làm việc theo nhóm, 
truyền thông, và 
4. Hình thành nhận thức, thiết kế, triển khai và vận 
hành trong bối cảnh của doanh nghiệp và xã hội. 



1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu tổng quát 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại 
học ngành Sư phạm tiếng Anh có: (1) kiến thức cơ sở 
ngành và chuyên ngành; (2) khả năng hình thành ý 
tưởng, thiết kế, thực hiện và phát triển chương trình 
môn Tiếng Anh cấp trung học phổ thông trong bối 
cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH 



I KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH 

1 
Nhận biết kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; vận dụng kiến thức 

ngành sƣ phạm; sử dụng ngoại ngữ 2, công nghệ thông tin 

2 

Giải thích kiến thức cơ sở ngành về lý luận ngôn ngữ Anh, văn học Anh, 

chuyển dịch ngôn ngữ Anh-Việt, Việt-Anh; khám phá tiếng Anh chuyên 

ngành; Sử dụng tiếng Anh bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam (Khung NLNNVN) 

3 

Giải thích kiến thức chuyên ngành về ngôn ngữ học ứng dụng, áp dụng 

kiến thức đất nƣớc học và giao tiếp giao văn hóa, phƣơng pháp dạy học 

tiếng Anh; vận dụng các kỹ thuật giảng dạy, kiến thức về kiểm tra đánh 

giá môn Tiếng Anh cấp THPT 

4 

Áp dụng kiến thức nâng cao về ngành Sƣ phạm tiếng Anh: phƣơng 

pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành tiếng Anh, kiến thức về phát 

triển chƣơng trình tiếng Anh bậc THPT 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Sinh viên tốt nghiệp chƣơng trình đào tạo trình độ đại 

học ngành Sƣ phạm tiếng Anh có: 



2 
KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ 

NGHIỆP 

1 
Áp dụng kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết 

vấn đề 

2 
Áp dụng kỹ năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám 

phá tri thức 

3 Áp dụng tƣ duy hệ thống 

4 Thể hiện phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp 

5 Thể hiện đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp 



III KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP  

1 Áp dụng kỹ năng làm việc nhóm  

2 
Sử dụng kỹ năng giao tiếp và ứng xử với học sinh, 

đồng nghiệp, phụ huynh và các tổ chức xã hội 

3 Sử dụng kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ 



IV 

NĂNG LỰC HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, 

THỰC HIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH 

MÔN TIẾNG ANH  CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

1 Nhận biết bối cảnh bối cảnh xã hội và ngành giáo dục 

2 Hiểu biết bối cảnh nhà trƣờng  

3 Hình thành ý tƣởng  

4 Thiết kế chƣơng trình 

5 Thực hiện chƣơng trình 

6 Phát triển chƣơng trình 



1.3. Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt 
nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình 
độ đại học ngành Sư phạm tiếng Anh có thể đảm 
nhận các vị trí nghề nghiệp: giáo viên tiếng Anh ở 
trường trung học phổ thông và các cơ sở đào tạo 
tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân; 
giảng viên tiếng Anh ở trường trung học chuyên 
nghiệp, cao đẳng và đại học; làm việc trong lĩnh 
vực chuyên môn khác yêu cầu về kiến thức văn 
hóa, xã hội và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. 

 

 



1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau 
khi ra trường 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình 
độ đại học ngành Sư phạm tiếng Anh có khả 
năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên 
môn, kỹ năng nghề nghiệp; có khả năng tham 
gia chương trình đào tạo sau đại học tại các cơ 
sở đào tạo trong nước và quốc tế. 



Số tín chỉ và số học phần trong mỗi học kỳ 

NGÀNH SƢ PHẠM TIẾNG ANH 

Học Kỳ Số tín chỉ Số học phần 

1 15 4 

2 15 4 

3 15 4 

4 19 6 

5 19 6 

6 20 6 

7 17 5 

8 5 1 

TỔNG 125 36 



TT Tên học phần 
Loại  

học phần  

Số  

TC 
Kỳ 

1 
Kỹ năng tổng hợp tiếng 

Anh 1 
Bắt buộc 5 1 

2 
Nhập môn ngành sƣ 

phạm  
Bắt buộc 2 1 

3 
Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-Lênin  
Bắt buộc 5 1 

4 Tin học Bắt buộc 3 1 

Tổng 15 



TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

5 
Đƣờng lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

Bắt 

buộc 
3 2 

6 Kỹ năng tổng hợp tiếng Anh 2 
Bắt 

buộc 
5 2 

7 Tâm lý học 
Bắt 

buộc 
4 2 

8 Tiếng Pháp 1 
Bắt 

buộc 
3 2 

Tổng 15 



  
Giáo dục quốc phòng 1(Đƣờng 

lối quân sự) 

Bắt 

buộc 
(3) 1-3 GDQP-AN 

  
Giáo dục quốc phòng 2(Công tác 

QPAN) 

Bắt 

buộc 
(2) 1-3 GDQP-AN 

  

Giáo dục quốc phòng 3(QS 

chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...) 

Bắt 

buộc 
(3) 1-3 GDQP-AN 

  Giáo dục thể chất 
Bắt 

buộc 
(5) 1-3 

GD Thể 

chất 



TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

9 Giáo dục học Bắt buộc 4 3 

10 Kỹ năng tổng hợp tiếng Anh 3 Bắt buộc 5 3 

11 Tiếng Pháp 2 Bắt buộc 4 3 

12 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Bắt buộc 2 3 

Tổng 15 



TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

13 
Đất nƣớc học các quốc gia nói 

tiếng Anh 
Bắt buộc 3 4 

14 Đọc - Viết tiếng Anh 1 Bắt buộc 4 4 

15 Nghe - Nói tiếng Anh 1 Bắt buộc 4 4 

16 Ngữ âm - âm vị tiếng Anh Bắt buộc 3 4 

17 Ngữ pháp Bắt buộc 2 4 

18 Tự chọn 1 Tự chọn 3 4 

Tổng 19 



Tự chọn 1 (chọn 1 trong 3 học phần) 

TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

1 Tiếng Anh du lịch Tự chọn 3 4 

2 Tiếng Anh kinh tế Tự chọn 3 4 

3 Tiếng Anh văn phòng Tự chọn 3 4 



TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

19 Đọc - Viết tiếng Anh 2 Bắt buộc 4 5 

20 Kiến tập sƣ phạm Bắt buộc 1 5 

21 Lý luận và PPDH tiếng Anh   Bắt buộc 5 5 

22 Nghe - Nói tiếng Anh 2 Bắt buộc 4 5 

23 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Anh Bắt buộc 3 5 

24 Văn học Anh Bắt buộc 2 5 

Tổng 19 



TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

25 Dịch 1 Bắt buộc 3 6 

26 Đọc - Viết tiếng Anh 3 Bắt buộc 4 6 

27 Nghe - Nói tiếng Anh 3 Bắt buộc 4 6 

28 Ngôn ngữ học đối chiếu  Bắt buộc 3 6 

29 Tự chọn 2 Tự chọn 3 6 

30 
Thiết kế chƣơng trình và phát 

triển học liệu  
Bắt buộc 3 6 

Tổng 20 



Tự chọn 2 (chọn 1 trong 4 học phần) 

TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

1 Giao tiếp giao văn hóa 
Tự 

chọn 
3 6 

2 Ngữ dụng học 
Tự 

chọn 
3 6 

3 Phân tích diễn ngôn 
Tự 

chọn 
3 6 

4 
Phƣơng pháp giảng dạy tiếng Anh 

Tiểu học 

Tự 

chọn 
3 6 



TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

31 Dịch 2 Bắt buộc 3 7 

32 Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ Bắt buộc 3 7 

33 
Kỹ thuật và thực hành giảng 

dạy tiếng Anh 
Bắt buộc 5 7 

34 
Phƣơng pháp NCKH chuyên 

ngành tiếng Anh 
Bắt buộc 3 7 

35 Tiếng Anh nâng cao Bắt buộc 3 7 

Tổng 17 

36 Thực tập sƣ phạm Bắt buộc 5 8 



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 



MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  

1.1. Mục tiêu tổng quát 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình 
độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh có: (1) kiến 
thức cơ sở ngành và chuyên ngành; (2) khả năng 
hình thành ý tưởng, xây dựng, thực hiện và phát 
triển các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến 
ngôn ngữ Anh trong bối cảnh hiện đại hóa đất 
nước và hội nhập quốc tế.  

 



1.2. Mục tiêu cụ thể 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ 
đại học ngành Ngôn ngữ Anh có: 
I KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH 

1 
Hiểu biết kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, hội nhập 

quốc tế, tâm lý học, ngôn ngữ học, công nghệ thông tin 

2 

Giải thích kiến thức cơ sở ngành về lý luận ngôn ngữ Anh, 

văn học Anh, đất nƣớc học các quốc gia nói tiếng Anh; sử 

dụng tiếng Anh bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam (Khung NLNNVN) 

3 

Áp dụng kiến thức chuyên ngành về biên-phiên dịch, 

hƣớng dẫn du lịch, hành chính văn phòng, truyền thông, 

xây dựng dự án  

4 Áp dung kiến thức phát triển hoạt động nghề nghiệp   



II 
KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ 

NGHIỆP 

1 

Vận dụng thành thạo các kỹ năng tiếng Anh trong giao 

tiếp và trong lĩnh vực biên-phiên dịch, hƣớng dẫn du 

lịch, hành chính văn phòng, truyền thông, xây dựng dự 

án 

2 
Áp dụng kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn 

đề  trong hoạt động nghề nghiệp 

3 
Áp dụng kỹ năng thử nghiệm nghiên cứu, khám phá tri 

thức  

4 Áp dụng tƣ duy hệ thống trong hoạt đông nghề nghiệp 

5 

Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp, tính trung 

thực, trách nhiệm và kỷ luật trong hoạt động nghề 

nghiệp  



III KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP 

1 Áp dụng kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả 

2 
Sử dụng kỹ năng giao tiếp trong doanh nghiệp, 

trong môi trƣờng đa văn hóa 

3 Sử dụng kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ 



IV 

NĂNG LỰC HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG (C), XÂY DỰNG 

(D), THỰC HIỆN (I) VÀ PHÁT TRIỂN (D) HOẠT ĐỘNG 

NGHỀ NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH XÃ HỘI VÀ TỔ 

CHỨC 

1 Hiểu biết bối cảnh xã hội và ngành đào tạo 

2 Hiểu biết bối cảnh tổ chức 

3 Hình thành ý tƣởng hoạt động nghề nghiệp            

4 Xây dựng phƣơng án cho hoạt động nghề nghiệp 

5 
Thực hiện phƣơng án khả thi cho hoạt động nghề 

nghiệp  

6 Phát triển hoạt động nghề nghiệp 



1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình 
độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh có thể làm các 
vị trí công việc: 

Nhóm 1 – Biên dịch viên/Phiên dịch viên/Cộng 
tác viên truyền thông:  

Có khả năng làm việc độc lập như một biên dịch 
viên hoặc một phiên dịch viên tại doanh nghiệp, 
cơ quan, tổ chức; biên tập và hiệu đính bản tin 
(Anh-Việt, Việt-Anh) cho các chương trình thời 
sự, văn hóa-xã hội của các cơ quan truyền 
thông. 

 



1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau 
khi tốt nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đại học ngành 
Ngôn ngữ Anh có khả năng theo học trình độ 
đào tạo sau đại học chuyên ngành Lý luận ngôn 
ngữ Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng, Biên-phiên 
dịch. 



Nhóm 2 – Thư ký văn phòng/Điều phối viên dự 
án/Hướng dẫn viên du lịch:  

Có khả năng làm việc tại văn phòng của công ty 
nước ngoài, cơ quan nhà nước, tổ chức phi 
chính phủ; tham gia các mảng công việc liên 
quan đến dự án hợp tác, kinh doanh, đối ngoại 
và du lịch với các đối tác nước ngoài; tham gia 
lập kế hoạch, chương trình đón tiếp khách quốc 
tế, tổ chức/hướng dẫn các tour du lịch. 



KHUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 



Số tín chỉ và số học phần trong mỗi học kỳ 

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

Học Kỳ Số tín chỉ Số học phần 

1 16 4 

2 15 4 

3 14 4 

4 18 6 

5 19 6 

6 19 5 

7 19 6 

8 5 1 

TỔNG 125 36 



TT Tên học phần 
Loại  

học phần  

Số  

TC 
Kỳ 

1 Dẫn luận ngôn ngữ Bắt buộc 3 1 

2 
Kỹ năng tổng hợp tiếng 

Anh 1 
Bắt buộc 5 1 

3 
Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác-Lênin  
Bắt buộc 5 1 

4 Tin học Bắt buộc 3 1 

Tổng 16 



TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

5 
Đƣờng lối cách mạng của 

Đảng CSVN 
Bắt buộc 3 2 

6 Kỹ năng tổng hợp tiếng Anh 2 Bắt buộc 5 2 

7 Tâm lý học Bắt buộc 4 2 

8 Tiếng Pháp 1  Bắt buộc 3 2 

Tổng 15 



  
Giáo dục quốc phòng 1(Đƣờng 

lối quân sự) 

Bắt 

buộc 
(3) 1-3 GDQP-AN 

  
Giáo dục quốc phòng 2(Công tác 

QPAN) 

Bắt 

buộc 
(2) 1-3 GDQP-AN 

  

Giáo dục quốc phòng 3(QS 

chung & chiến thuật, KT bắn 

súng...) 

Bắt 

buộc 
(3) 1-3 GDQP-AN 

  Giáo dục thể chất 
Bắt 

buộc 
(5) 1-3 

GD Thể 

chất 



TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

9 
Hội nhập quốc tế và định hƣớng 

nghề nghiệp 
Bắt buộc 3 3 

10 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Bắt buộc 2 3 

11 Kỹ năng tổng hợp tiếng Anh 3 Bắt buộc 5 3 

12 Tiếng Pháp 2 Bắt buộc 4 3 

Tổng 14 



TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

13 
Đất nƣớc học các quốc gia nói 

tiếng Anh 
Bắt buộc 3 4 

14 Đọc - Viết tiếng Anh 1 Bắt buộc 4 4 

15 Lý thuyết dịch Bắt buộc 2 4 

16 Nghe - Nói tiếng Anh 1 Bắt buộc 4 4 

17 Ngữ âm - âm vị tiếng Anh Bắt buộc 3 4 

18 Ngữ pháp Bắt buộc 2 4 

Tổng 18 



TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

19 Biên dịch 1 Bắt buộc 4 5 

20 Đọc - Viết tiếng Anh 2 Bắt buộc 4 5 

21 Giao tiếp trong kinh doanh Bắt buộc 2 5 

22 Nghe - Nói tiếng Anh 2 Bắt buộc 4 5 

23 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Anh Bắt buộc 3 5 

24 Văn học Anh Bắt buộc 2 5 

Tổng 19 



TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

25 Biên dịch 2 Bắt buộc 4 6 

26 Đọc - Viết tiếng Anh 3 Bắt buộc 4 6 

27 Nghe-Nói  tiếng Anh 3 Bắt buộc 4 6 

28 Phiên dịch 1 Bắt buộc 4 6 

29 Tự chọn 1 Tự chọn 3 6 

Tổng 19 



Tự chọn 1 (chọn 1 trong 4 học phần) 

TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

1 Ngôn ngữ học đối chiếu Tự chọn 3 6 

2 Ngữ dụng học Tự chọn 3 6 

3 Phân tích diễn ngôn Tự chọn 3 6 

4 Quy trình xây dựng dự án Tự chọn 3 6 



TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

31 Biên dịch 3 Bắt buộc 3 7 

32 Giao tiếp giao văn hóa Bắt buộc 3 7 

33 Phiên dịch 2 Bắt buộc 4 7 

34 
Phƣơng pháp NCKH chuyên 

ngành tiếng Anh 
Bắt buộc 3 7 

35 Tiếng Anh nâng cao Bắt buộc 3 7 

36 Tự chọn 2 Tự chọn 3 7 

Tổng 19 



Tự chọn 2 (chọn 1 trong 4 học phần) 

TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

1 Tiếng Anh du lịch Tự chọn 
3 

7 

2 Tiếng Anh kinh tế Tự chọn 
3 

7 

3 Tiếng Anh văn phòng Tự chọn 
3 

7 

4 
Truyền thông và quan hệ công 

chúng 
Tự chọn 

3 
7 



TT Tên học phần 
Loại  

HP 

Số  

TC 
Kỳ 

36 Thực tập tốt nghiệp 
Bắt 

buộc 
5 8 


